Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
· Tên gói thầu: Trang phục y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2025.
· Tên Dự toán mua sắm: Trang phục y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2025.
· Địa điểm thực hiện Dự toán mua sắm: Bệnh viện Phục hồi chức năng; Địa chỉ: Số 35 đường Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02435585094 và theo yêu cầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng.
· Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa bàn giao phải có phiếu kiểm nghiệm, kiểm tra xuất kho đạt yêu cầu cho phép sử dụng. Có Catalogue, nguồn gốc hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng của hàng hóa cung cấp cho gói thầu. Hàng hóa là hàng mới 100% được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
· Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất (đối với trang phục, quần áo) phải tuân thủ mẫu mã, hình thức tại Thông tư số: 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bô Y tế.
· Toàn bộ hàng hóa mới 100% (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).
· Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
· Cam kết đóng gói, vận chuyển: theo tên từng người sử dụng và vận chuyển đến bênh viện bàn giao cho phòng Quản trị - kế hoạch.
         - Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền do nguồn gốc vải hoặc đến từ điều kiện sản xuất khác thuộc Nhà thầu.
         - Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, hoặc thông số kỹ thuật độc quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét hoặc "ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:




	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1. 
	Trang phục Bác sĩ
	- Màu sắc: Màu trắng
- Chất liệu: Oxford 
- Tiêu chuẩn vải: 
+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton 
+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)
+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)
+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)
+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)
+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)
+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)
+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4
+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5
+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)
+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT
- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái
	Bộ
	44

	2. 
	Trang Phục Dược sĩ
	- Màu sắc: Màu trắng

- Chất liệu: Oxford 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton 

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)

+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)

+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)

+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)

+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT



- Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái 
	Bộ
	10

	3. 
	Trang phục Điều dưỡng
	- Màu sắc: Màu trắng

- Chất liệu: Oxford 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)

+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)

+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)

+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)

+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái 
	Bộ
	112

	4. 
	Trang phục Kỹ thuật viên
	- Màu sắc: Màu trắng

- Chất liệu: Oxford 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)

+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)
+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)

+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)

+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)

+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT


- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái 
	Bộ
	50

	5. 
	Trang phục Hộ lý
	- Màu sắc: Màu xanh hoà bình

- Chất liệu: Oxford
 
- Tiêu chuẩn vải:
 
+ Thành phần nguyên liệu (%): (64±1)% Polyester; (36±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 158 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 252 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 60 (±2); Ngang: 57 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -2,0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

-Quy cách may: Theo thông tư số45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái 
	Bộ
	6

	6. 
	Trang phục Giáo viên
	- Màu sắc: Màu trắng

- Chất liệu: Oxford 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)

+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)

+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)

+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)

+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 (có lé màu xanh ngọc vào cổ tay túi )

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trá
	Bộ
	8


	7. 
	Quần áo bảo vệ
	- Chất liệu: Kaki
- Màu sắc: Màu xanh đen

- Tiêu chuẩn vải:

+ Thành phần nguyên liệu (%): (92±1)% Polyester; (8±1)% Spandex

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 290 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 897 (±2); Ngang: 379 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 172 (±2); Ngang: 109 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: 0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 2-5

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- 0
1 bộ gồm: Quần + áo + mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái 
	Bộ
	6

	8. 
	Quần áo tiếp đón
	- Màu sắc: Màu trắng

- Chất liệu: Oxford 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)

+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)

+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)

+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)

+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 ( có lé màu đỏ vào cổ tay túi )

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào ngực áo trái
	Bộ
	4

	9. 
	Quần áo nhân viên điện nước
	- Chất liệu: Kaki 

- Màu sắc: Màu xanh đen

- Tiêu chuẩn vải:

+ Thành phần nguyên liệu (%): (92±1)% Polyester; (8±1)% Spandex

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 290 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 897 (±2); Ngang: 379 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 172 (±2); Ngang: 109 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: 0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 2-5

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- 0
1 bộ gồm: Quần + áo + mũ. In logo bệnh viện vào  ngực áo trái 
	Bộ
	2

	10. 
	Trang phục dinh dưỡng
	- Màu sắc: Màu trắng

- Chất liệu: Oxford 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (62±1)% Polyester; (38±1)% Cotton 

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 145 (±2)

+ Độ dày (mm): 0,28 (±0,2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 286 (±2); Ngang: 246 (±2)

+ Độ nhỏ sợi tách từ vải (Ne): Dọc: 48,0/2 (±2); Ngang: 49,0/2 (±2)

+ Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758 (±2); Ngang: 647 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 47 (±2); Ngang: 50 (±2)

+ Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ săn sợi (x/m): Dọc: 761 (±2); Ngang: 844 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.

- 01 bộ gồm: Quần, áo, mũ. In logo bệnh viện vào  ngực áo trái
	Bộ
	6

	11. 
	Quần áo khối văn phòng hành chính
	- Chất liệu: Áo vải Kate Ý. Quần vải kaki  

- Màu sắc: Màu sắc: Áo màu trắng, quần hoặc váy màu tối.

- Tiêu chuẩn vải: 

- Tiêu chuẩn vải áo: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (65±1)% Polyester; (32±1)% Visco; (3±1)% Spandex

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 146 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 606 (±2); Ngang: 341 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 83 (±2); Ngang: 52 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -0,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Tiêu chuẩn vải quần hoặc chân váy:

+ Thành phần nguyên liệu (%): (81±1)% Polyester; (13±1)% Visco; (6±1)% Spandex

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 246 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 481 (±2); Ngang: 376 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 131 (±2); Ngang: 233 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: 0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 3-5

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT.

- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.

- 01 bộ gồm: Quần + áo. In logo bệnh viện vào  ngực áo trái
	Bộ
	30

	12. 
	Vỏ gối
	- Chất liệu: Vải thô

- Kích thước: 40x60cm

- Màu sắc: Màu trắng

- Tiêu chuẩn: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (88±1)% Polyester; (12±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 172 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 298 (±2); Ngang: 234 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 60 (±2); Ngang: 49 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,0 (±0,1); Ngang: -1,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

- Quy cách: May xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo bệnh viện.
	Cái
	100

	13. 
	Ruột gối
	- Chất liệu: Bông siêu nhẹ
- Kích thước: 40x60cm
- Màu sắc: Màu trắng
	Cái
	100

	14. 
	Áo bệnh nhân người lớn
 (Size 4)

	- Chất liệu: Kate

- Màu sắc: Kẻ sọc xanh 

- Tiêu chuẩn vải: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (67±1)% Polyester; (33±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 100 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 422 (±2); Ngang: 276 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: -0,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

- Quy cách: Cổ 2 ve, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi. In logo bệnh viện.
	Cái
	50

	15. 
	Quần  bệnh nhân người lớn
 (size 4)
	- Chất liệu: Kate
- Màu sắc: Kẻ sọc xanh 
- Tiêu chuẩn vải: 
+ Thành phần nguyên liệu (%): (67±1)% Polyester; (33±1)% Cotton
+ Khối lượng thực tế (g/m2): 100 (±2)
+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 422 (±2); Ngang: 276 (±2)
+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: -0,5 (±0,1)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5
- Quy cách: Quần kiểu pijama, kéo dây rút, có 1 túi sau. In logo bệnh viện.
	Cái
	50

	16. 
	Rèm vải
	- Chất liệu: vải thô

- Kích thước: 2m x 1,2m
- Màu sắc: màu xanh

- Tiêu chuẩn: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (79±1)% Polyester; (15±1)% Visco; (6±1)% Spandex

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 242 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 481 (±2); Ngang: 364 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: 0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 129 (±2); Ngang: 296 (±2)

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Theo QCVN 01:2017/BCT

- Quy cách: May xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo bệnh viện.
	Cái
	30

	17. 
	Ga chun khoét lỗ
	- Chất liệu: vải thô

- Màu sắc: màu xanh

- KT: 0,9m x 1,95m x 0,05m 

- Tiêu chuẩn: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (65±1)% Polyester; (35±1)% Visco

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 166 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 308 (±2); Ngang: 256 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,5 (±0,1); Ngang: -1,0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ bền màu với chất tẩy (cấp): 4

- Quy cách: may xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.
	Cái
	50

	18. 
	Ga chun
	- Chất liệu: vải thô
- Màu sắc: màu xanh
- KT: 1,5x1,95x 0,05m 
- Tiêu chuẩn: 
+ Thành phần nguyên liệu (%): (65±1)% Polyester; (35±1)% Visco
+ Khối lượng thực tế (g/m2): 166 (±2)
+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 308 (±2); Ngang: 256 (±2)
+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,5 (±0,1); Ngang: -1,0 (±0,1)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5
+ Độ bền màu với chất tẩy (cấp): 4
- Quy cách: may xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.
	Cái
	20

	19. 
	Ga chun
	- Chất liệu: vải thô

- Màu sắc: màu xanh

- KT: 2 x 0,5 x 0,1m

- Tiêu chuẩn: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (65±1)% Polyester; (35±1)% Visco

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 166 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 308 (±2); Ngang: 256 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,5 (±0,1); Ngang: -1,0 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

+ Độ bền màu với chất tẩy (cấp): 4

- Quy cách: may xung quanh đường mép, đường may 0,7cm, 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.
	Cái
	5

	20. 
	Ga chun
	- Chất liệu: vải thô
- Màu sắc: màu xanh
- KT: 1,6 x 0,6 x 0,1 m 
- Tiêu chuẩn: 
+ Thành phần nguyên liệu (%): (65±1)% Polyester; (35±1)% Visco
+ Khối lượng thực tế (g/m2): 166 (±2)
+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 308 (±2); Ngang: 256 (±2)
+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -1,5 (±0,1); Ngang: -1,0 (±0,1)
+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5
+ Độ bền màu với chất tẩy (cấp): 4
- Quy cách: may xung quanh đường mép, đường may 0,7cm, 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.
	Cái
	5

	21. 
	Vỏ gối
	- Chất liệu: Vải thô

- Kích thước: 40x60cm

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình

- Tiêu chuẩn: 

+ Thành phần nguyên liệu (%): (88±1)% Polyester; (12±1)% Cotton

+ Khối lượng thực tế (g/m2): 173 (±2)

+ Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 296 (±2); Ngang: 228 (±2)

+ Độ bền xé rách (N): Dọc: 60 (±2); Ngang: 43 (±2)

+ Thay đổi KT sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 (±0,1); Ngang: -0,5 (±0,1)

+ Độ bền màu giặt A(1); 40°C (cấp): 4-5

- Quy cách: May xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo bệnh viện.
	Cái
	50



1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu phải cam kết đáp ứng các tiêu chí sau đây:
1.3.1. Chất lượng hàng hóa
· Chất lượng vải: Đúng theo yêu cầu của chương V E-HSMT Yêu cầu về kỹ thuật:
· Áo:
+ Đường may có mật độ mũi chỉ 5 mũi/1cm.
+ Đường may thẳng, không nối chỉ, không bõ mũi.
+ Các điểm vào cổ trùng và đối xứng nhau, phẳng êm.
+ Nẹp khuy, nẹp nút đều và bằng nhau. Túi may lên thân áo đều và cân xứng, không nối chỉ ở 2 góc túi, khóa miệng túi không le góc.
+ Vai áo thẳng, không nhăn, không co rút, không vặn.
+ Vòng nách, vòng vai không bị vặn, không gợn sóng.
+ Sườn áo thân trước, thân sau đều nhau, ngã tư vòng nách phải trùng.
+ Vạt áo không bị vặn.
· Quần
+ Đường may có mật độ mũi chỉ 5 mũi/1cm.
+ Đường may thẳng, không nối chỉ, không bỏ mũi.
+ Quần ôm vừa, ống đứng.
+ Quần lưng rời, có dây passant, lưng êm phẳng, đường mí êm.
+ Thân trước có túi xéo dọc.
+ Thân sau có 1 túi mổ viền bên phải.
+ Khóa kéo cùng màu vải, cửa quần che kín dây kéo.
+ Chỉ khuy nút, nút cùng màu vải chính.
+ Túi xéo 2 bên thân trước cân xứng và đều nhau.
+ Vải lót túi cùng màu với vải chính.
+ Túi thân sau cân xứng và đều nhau, miệng túi không nhăn, vặn, phải êm khi cài nút.
+ Thùa khuy đầu lưng và miệng túi sau đúng vị trí, không bung sút chỉ, đóng nút đúng vị trí lấy dấu.
+ Khi tháo đuổi dây kéo không bị giật và biến dạng.
+ Đầu lưng trái các góc đều.
+ Đường ráp lưng ở đáy sau phải bằng nhau, không so le, đều, thẳng, không nhăn.
· Ga chun và ga chun khoét lỗ
+ May xung quanh đường mép, đường may 0,7cm, 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.

· Rèm vải
+ May xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo bệnh viện.
· Vỏ gối
+ May xung quanh đường mép, đường may 0,7cm; 4 góc chắc chắn. Có in logo bệnh viện.
- Ruột gối 40x60cm
+ Màu trắng được nhồi từ bông dạng Microfiber hoặc lông vũ tự nhiên trở lên, không được sử dụng sợi tái chế
+ Định lượng đóng gói tối thiểu 1000gr/cái.
· Đóng gói: mỗi sản phẩm sẽ được đóng gói riêng theo gói. Ngoài quần áo cho bệnh nhân được đóng gói riêng theo từng chiếc thì các sản phẩm được may đo theo số đo người sử dụng (khối Bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên…)  phải ghi tên trên sản phẩm  đối với sản phẩm quần áo dành
1.3.2. Bảo hành
Nhà thầu phải có văn bản cam kết tuân thủ yêu cầu về bảo hành, sữa chữa, thay thế cho các nội dung như sau:
· Bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa.
· Chế độ bảo hành: Đường may, quy cách may, lỗi kỹ thuật vải,…
· Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi, sửa chữa, bàn giao trang phục, đồ vải cho Bệnh viện trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được thông báo trang phục, đồ vải có lỗi kỹ thuật, hoặc không đảm bảo kỹ thuật may.
· Sau 02 lần chỉnh sửa, đồng phục vẫn không đạt yêu cầu về kỹ thuật may, nhà thầu phải cung cấp đồng phục mới cho Bệnh viện trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bệnh viện. Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục các sai sót hoặc khắc phục muộn so với thời gian theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ lập biên ghi nhận lại sự việc, nếu quá 03 lần lập biên bản, Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và xử lý theo quy định của pháp luật.
1.3.3. Yêu cầu khác
· Cam kết giao hàng, đổi trả tận nơi tại Bệnh viện.
· Nhà thầu cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng các sản phẩm hàng hóa theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT, có ghi rõ tên, nhà sản xuất và đầy đủ các nội dung kỹ thuật cần thiết của hàng hóa.
· Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu mà Bệnh viện yêu cầu cung cấp phải được giao hàng đúng tiến độ, quy cách và bảo đảm hàng hóa được bảo quản trong quá trình vận chuyển tới Bệnh viện.
Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu Nhà thầu thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa đã mô tả trong Hồ sơ yêu cầu (vì lý do khách quan) thì Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản với bên mời thầu và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Kiểm tra
· Nhà thầu phải tự tiến hành kiểm tra hàng hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E- HSMT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật qui định trước khi giao hàng cho chủ đầu tư.
· Số hàng hóa cần kiểm tra phải được tiến hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất mỗi khi được yêu cầu.
2. Thử nghiệm
· Chủ đầu tư có thể tiến hành một vài cuộc thử nghiệm bổ sung mà theo ý kiến của riêng mình là cần thiết.
· Trong quá trình bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, nếu thấy chất lượng vải sản xuất hàng hóa không đáp ứng được tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư có thể mời Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May tiến hành kiểm nghiệm mẫu vải như sau:
· Khi hàng hóa được chuyển đến chủ đầu tư, nhà thầu báo cho chủ đầu tư biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra sự nguyên vẹn của hàng hóa,
· Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư (Bên mời thầu) và đại diện đơn vị kiểm định - Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May. Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
· Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:
+ Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư (Bên mời thầu) có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
+ Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
- Biên bản nghiệm thu và bàn giao chỉ được thông qua nếu như chủ đầu tư đánh giá chấp nhận hàng hóa phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật qui định./.
